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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-STP 

	DỰ THẢO



	           Thái Nguyên, ngày       tháng 9 năm 2025



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn
 tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- Luật Giá số 16/2023/QH15.
- Luật Công chứng số 46/2024/QH15.
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.
Khoản 4 Điều 21 Luật Giá quy định: “…Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp chưa có quy định thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền”.
Điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá quy định: “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (ngoại trừ sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức đặt hàng, hàng dự trữ quốc gia và các hàng hóa, dịch vụ đã có quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tại pháp luật có liên quan), Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá được quy định tại Luật Giá và Nghị định này, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn”.
2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: dieu_1_name]Thực hiện khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng năm 2014, UBND tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 quy định về mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Giá năm 2023 và Luật Công chứng 2024 không còn giao UBND tỉnh quy định “mức trần thù lao công chứng”, mà giao “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương” (khoản 2 Điều 71 Luật Công chứng 2024). Đồng thời, theo quy định tại Điều 24 Luật Giá 2023, văn bản ban hành giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương là văn bản hành chính. 
 Mặt khác, định giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương được xây dựng trên cơ sở đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng. Hiện nay, các văn bản của trung ương chưa quy định cụ thể điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng; do đó, chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh ban hành định giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.  
Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Luật Giá và điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định 85/2024/NĐ-CP, trường hợp chưa có quy định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật (tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể hoặc đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ) trên cơ sở tên gọi chung của hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. 
Từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là cần thiết, làm cơ sở xây dựng giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 
1. Mục đích ban hành văn bản
Việc xây dựng Quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án giá dịch vụ mà người yêu cầu công chứng phải trả giá dịch vụ khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản liên quan đến giao dịch.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Nội dung của dự thảo phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trong việc quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Ngày 26/8/2025, Sở Tư pháp đăng ký xây dựng quyết định tại Tờ trình số 725/TTr-STP  về việc đăng ký xây dựng Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Ngày 28/8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2413/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Sở Tư pháp tổ chức xây dựng dự thảo; ngày    /9/2025 Sở Tư pháp đã có Văn bản số      /STP-XDVB xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải dự thảo trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
4. Ngày                     , Sở Tư pháp thực hiện thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15).
5. Ngày                     , Sở Tư pháp hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]1 . Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: soạn thảo giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản liên quan đến giao dịch.
[bookmark: bookmark91]2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
2. Người yêu cầu công chứng; 
3. Tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
3. Nội dung cơ bản
Dự thảo văn bản được bố cục theo hình thức Quyết định gồm 07 Điều: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ soạn thảo giao dịch
Điều 4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ đánh máy văn bản 
Điều 5. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ sao chụp giấy tờ, văn bản
Điều 6. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ dịch giấy tờ, văn bản 
Điều 7. Điều khoản thi hành
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
[bookmark: _Hlk206427098]Nguồn tài chính đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật. 
Dự kiến trình UBND tỉnh ban hành vào Tháng 10/2025.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Tư pháp khẳng định nội dung tham mưu đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, số liệu đảm bảo chính xác và đủ điều kiện để ban hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc; Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nội dung tham mưu.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: 
- Dự thảo Quyết định; 
- Bản thuyết minh nội dung dự thảo;
- Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Báo cáo thẩm định; 
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
	Nơi nhận:   
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Phòng Nội chính-VPUBND tỉnh;
- Lưu:VT, XDVB.

	GIÁM ĐỐC 






Vũ Thị Lệ Hằng








	
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /2025/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày    tháng      năm 2025

	
DỰ THẢO


QUYẾT ĐỊNH
Quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ 
[bookmark: _GoBack]theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Công chứng số 46/2024/QH15;
Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số      /TTr-STP ngày
tháng 10  năm 2025;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: soạn thảo giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản liên quan đến giao dịch.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_2][bookmark: bookmark92]1. Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
[bookmark: bookmark93]2. Người yêu cầu công chứng; 
3. Tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ soạn thảo giao dịch
1.  Soạn thảo giao dịch là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng tạo ra dự thảo giao dịch trên giấy hoặc phần mềm soạn thảo văn bản để ghi chép các thỏa thuận và điều khoản giữa các bên tham gia giao dịch, đảm bảo phù hợp với pháp luật, không trái đạo đức xã hội; đối tượng của giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật theo yêu cầu của người người yêu cầu công chứng.
Tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, có trụ sở, trang thiết bị và nhân sự đảm bảo thực hiện yêu cầu công chứng.
2.  Giao dịch liên quan đến việc công chứng bao gồm: Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho tài sản; hợp đồng cho thuê, mượn, vay tài sản; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản; hợp đồng góp vốn đầu tư, kinh doanh; hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh; hợp đồng ủy quyền; văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng; văn bản hủy, chấm dứt hợp đồng, giao dịch; văn bản cam đoan, thỏa thuận về tài sản; văn bản phân chia di sản, văn bản từ chối nhận di sản; di chúc; văn bản liên quan đến hôn nhân và gia đình (phân chia tài sản chung, nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung, văn bản về chế độ tài sản theo thỏa thuận); các loại hợp đồng, giao dịch, văn bản công chứng khác theo quy định của pháp luật. 
3. Đơn vị tính: Giao dịch.
[bookmark: bookmark101]Điều 4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ đánh máy văn bản 
1. Đánh máy văn bản là quá trình tổ chức hành nghề công chứng sử dụng các công cụ như máy tính hoặc các phần mềm soạn thảo văn bản để nhập liệu văn bản đã có sẵn do người yêu cầu công chứng cung cấp, chỉnh sửa thể thức, in giấy tờ, văn bản theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.
2. Tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, có trụ sở; máy tính được cài đặt phần mềm soạn thảo và hiệu đính hay các phần mềm chuyên dụng khác hỗ trợ định dạng, kiểm tra chính tả, ngữ pháp và cấu trúc văn bản; máy in; máy photocoppy; mực in; giấy in và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc đánh máy và in giấy tờ, văn bản.
3. Người thực hiện đánh máy, in giấy tờ, văn bản có kiến thức pháp luật, kỹ năng soạn thảo văn bản và khả năng sử dụng thành thạo các công cụ kỹ thuật số, thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật.
4. Giấy tờ, văn bản yêu cầu đánh máy phải có nội dung liên quan đến việc công chứng. Tổ chức hành nghề công chứng có quyền từ chối trong trường hợp giấy tờ, văn bản do người yêu cầu công chứng cung cấp có nội dung không liên quan đến việc công chứng.
5. Giấy tờ, văn bản đánh máy được trình bày trên khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm), được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập; định lề trang cách mép trên và mép dưới 20 - 25 mm, cách mép trái 30 - 35 mm, cách mép phái 15 - 20mm; phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2021, màu đen; cỡ chữ và kiểu chữ theo quy định cụ thể cho từng yếu tố thể thức.
6. Đơn vị tính: Trang.
[bookmark: dieu_6]Điều 5. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ sao chụp giấy tờ, văn bản 
1. Sao chụp giấy tờ, văn bản là quá trình tổ chức hành nghề công chứng thực hiện sao chụp toàn bộ nội dung giấy tờ, văn bản bằng cách sử dụng các thiết bị như máy Photocopy, máy quét (Scaner), máy chụp ảnh để tạo ra bản sao mà vẫn giữ nguyên nội dung, hình thức của giấy tờ, văn bản gốc.
2. Tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, có trụ sở, máy photocopy/máy quét (Scaner/máy chụp ảnh, máy in, mực in, giấy in và các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ cho việc sao chụp giấy tờ, văn bản).
3. Nhân viên phụ trách việc sao chụp giấy tờ, văn bản có kiến thức và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho việc sao chụp giấy tờ, văn bản.
4. Đơn vị tính: Trang A3/A4.
[bookmark: dieu_7]Điều 6. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ dịch giấy tờ, văn bản 
1. Dịch giấy tờ, văn bản là quá trình chuyển đổi nội dung giấy tờ, văn bản từ ngôn ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác hoặc từ ngôn ngữ khác sang ngôn ngữ tiếng Việt mà ý nghĩa, thông điệp và nội dung của giấy tờ, văn bản gốc không bị thay đổi.
2. Bản dịch được dịch bởi người phiên dịch là cộng tác viên dịch thuật của tổ chức hành nghề công chứng. Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch và phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.
3. Tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, có trụ sở, trang thiết bị và nhân sự đảm bảo thực hiện yêu cầu công chứng.
4. Đơn vị tính: Bản.
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2025.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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